
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN CÔNG QUÁ CÁCH 
(Tham khảo bản dịch chánh văn từ "Vựng Biên" - Như Hoà dịch) 

 
Thời gian:            Tháng ______ năm 20________      Tuần ______ 
Nguời thực hiện: __________________________ 
 
Thái Thượng nói:  Họa phước chẳng có cửa nẻo [nhất định], do con người tự 
chuốc lấy. Thiện báo, ác báo, như bóng theo hình. 
Do vậy, trời đất có thần trông coi tội lỗi của con người, tùy thuộc con người 
phạm tội nặng hay nhẹ mà giảm thọ của họ.  Do tuổi thọ bị giảm, sẽ nghèo 
cùng, hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư, hoạn nạn. Mọi người đều ghét. Hình phạt, 
tai họa theo nhau [xảy tới]. Điều tốt lành, vui mừng tránh né. Sao ác giáng tai 
họa. Hết tuổi thọ sẽ chết. 
Lại có Tam Thai, Bắc Đẩu thần quân, ở trên đầu con người, chép tội ác của 
họ, giảm bớt tuổi thọ.  Lại có thần Tam Thi ở trong thân con người, mỗi khi 
đến ngày Canh Thân, bèn lên thiên tào, tâu tội lỗi của người ta.  Vào ngày 
cuối tháng, Táo Quân cũng thế. Hễ ai có lỗi, lớn thì bị giảm thọ mười hai năm, 
nhỏ thì giảm thọ một trăm ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người có đến mấy 
trăm chuyện. Kẻ mong sống lâu, trước hết hãy nên tránh né.   
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NÓI CHUNG 

 Chuyện hợp đạo thì hành theo, 
chẳng hợp đạo thì hãy nên tránh né.         

GIỮ LÒNG THÀNH 

 
Chẳng đi theo nẻo tà,          
Chẳng lừa dối khi ở trong buồng tối.         
Tích lũy công đức.         

TU CUNG KÍNH 

 

Từ tâm đối với muôn loài.          
Trung (Trung thành với tổ quốc)         
Hiếu (Hiếu thuận với cha mẹ)         
Hữu (Anh em hoà ái)         
Đễ (Kính trọng người khác)         

LÀM NGƯỜI NHÂN ĐỨC 

 

Sửa mình [cho chánh đáng] hòng 
dạy người khác.         

Thương xót con côi, cứu giúp quả phụ.          
Kính già, thương trẻ.         

LÀM NGƯỜI CÓ NGHĨA 

 

Côn trùng, thảo mộc chớ nên 
thương tổn.         

Hãy nên xót thương kẻ ác.         
Vui vì điều thiện của người.         
Giúp người khác trong lúc cấp bách,         
Cứu người khác trong cơn nguy hiểm             
Thấy người khác đạt được giống như 
chính mình đạt được;         

Thấy người khác bị mất mát, giống 
như chính mình bị mất mát..         

ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN 

 

Không phơi bày khuyết điểm của 
người khác,         

Không khoe khoang ưu điểm của 
chính mình.         
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Ngăn chặn điều ác, tuyên dương 
điều lành.         

TAM THIỆN CĂN 

 

Khi phân chia, nhường cho người khác 
phần nhiều, giữ cho mình phần ít.         

Bị nhục chẳng oán.         
Được sủng ái mà lo sợ.         

BỐ THÍ 

 
Ban ân chẳng mong được báo đáp,         
Đã cho người khác sẽ chẳng hối hận.         

[Người như vậy] đáng gọi là thiện nhân. Mọi người đều kính trọng, trời 
ban phước cho, phước lộc theo đến, các tà lánh xa, thần linh bảo vệ. Việc 
làm ắt thành, có thể trở thành thần tiên. Muốn cầu thành thiên tiên, hãy 
nên lập một ngàn ba trăm điều thiện. Muốn cầu thành địa tiên, hãy nên lập 
ba trăm điều thiện.  Nếu có kẻ... 
BỘI NGHỊCH ĐẠI ÁC 

 

Dấy lòng phi nghĩa,          
Làm chuyện trái nghịch đạo lý.         
Coi chuyện làm ác là tài năng.         
Nhẫn tâm làm chuyện tàn ác, độc hại..         
Lén hại người lương thiện,          
Ngấm ngầm khinh rẻ vua và cha mẹ.         
Khinh mạn thầy dạy,          
Phản bội người mình phải phụng sự.         
Lừa dối kẻ chẳng hiểu biết,         
Gièm báng bạn học.         
Đặt điều vu cáo hư vọng,  xảo trá, 
dối gạt,         

Công kích thân thuộc.         
Ương bướng bất nhân,         
Độc ác, tàn nhẫn, tự cho là đúng.         

VIỆC ÁC CỦA NGƯỜI CÓ ĐỊA VỊ 

 

Chẳng phân biệt đúng sai,          
Hành xử không thích đáng.         
Ngược đãi kẻ dưới để lập công,          
Nịnh bợ kẻ trên để đón ý [cầu lợi].         
Chịu ân [người khác mà] chẳng 
cảm kích,          

Luôn ôm lòng oán hận chẳng dứt.         
Khinh miệt dân chúng         
Nhiễu loạn nền chánh trị trong nước.         
Khen thưởng kẻ phi nghĩa,          
Trừng phạt người vô tội.         
Giết người cướp của,         
Lật đổ người khác để chiếm đoạt 
địa vị.         

Giết hại kẻ đã đầu hàng         
Lưu đày người ngay, gạt bỏ người hiền.         
Lấn hiếp con côi, bức hại bà góa.         
Coi thường pháp luật, tiếp nhận hối lộ.            
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Coi đúng là sai, coi sai là đúng.         
[Kẻ đáng phán] tội nhẹ mà phán 
định nặng hơn.             

Thấy [người khác mắc tội] đã bị 
giết chết mà vẫn còn giận dữ.         

VIỆC ÁC THẾ TỤC 

 

Thấy lỗi mà chẳng sửa,          
Biết điều lành mà chẳng làm.         
Tự mình có tội, khiến cho kẻ khác 
liên lụy.         

Cản trở nghề nghiệp của kẻ khác.         
Chê bai, báng bổ thánh hiền.         
Xâm phạm, lăng nhục bậc đạo đức.         

TỘI ÁC SÁT SANH 

 

Săn bắn chim thú         
Phá tổ côn trùng, kinh động nơi 
chim đậu,         

Lấp hang, lật tổ         
Phá thai, hại trứng.         

TỘI ÁC HÈN HẠ 

 

Mong cho người khác phạm sai lầm,          
Hủy hoại sự thành công của người khác.         
Khiến cho người khác lâm nguy 
để chính mình an ổn.         

Giảm trừ lợi ích của người khác 
để chính mình được lợi.         

Dùng thứ xấu thay cho đồ tốt 
[trong khi giao dịch].         

Vì lòng riêng tư mà phế trừ lẽ công.         
Trộm cắp tài năng của kẻ khác.         
Che lấp điều lành của người khác.         
Phô bày những điều xấu của người khác.         
Rêu rao chuyện riêng tư của người ta.         
Làm cho kẻ khác hao tổn tài vật.           
Chia lìa cốt nhục của kẻ khác,         
Xâm phạm những thứ yêu thích 
của người khác         

Giúp kẻ khác làm quấy.           
HIỂN LỘ VIỆC ÁC HUNG HĂNG 

 

Phô trương oai thế cho thỏa chí         
Làm nhục người khác để giành 
phần thắng.         

Hủy hoại mùa màng của người ta,          
Phá hoại hôn nhân của kẻ khác.         
Vừa mới giàu có mà đã kiêu căng,          
Tùy tiện trốn thoát không biết hổ thẹn.         
Mạo nhận ân huệ, chối bay tội lỗi.         
Giá họa, ác ý.         
Mua bán danh hão,         
Ôm lòng sâu hiểm.         
Ém tài người khác,         
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Giấu giếm sự kém cỏi của chính mình.         
Cậy oai bức hiếp,         
Phóng túng hung bạo, giết hại, tổn 
thương [kẻ khác].         

KHÔNG QUÝ TRỌNG VẬT, SỨC LỰC 

 

Vô cớ cắt xén,          
Không có lễ lạc mà giết hại gia súc.         
Phung phí ngũ cốc,         
Khiến cho chúng sanh vất vả, ưu phiền.         

NGANG TÀNG HỐNG HÁCH 

 

Phá hoại nhà người khác, chiếm 
đoạt của cải.         

Phá hoại đê điều, đốt nhà làm hại dân cư.         
Làm loạn phép tắc khiến cho công 
sức của người khác bị thất bại.         

Phá hoại vật dụng của người khác 
khiến cho họ chẳng sử dụng được.         

VIỆC ÁC TRONG LÒNG KHÔNG NHÌN THẤY 

 

Thấy người khác vinh hiển, sang cả, 
mong họ bị lưu đày, biếm trích.         

Thấy người khác giàu có, mong họ 
tàn mạt.         

Thấy vợ con người ta xinh đẹp, 
nẩy lòng dan díu.         

Thiếu nợ người khác vật dụng, tiền 
bạc, bèn mong họ chết đi.         

VIỆC ÁC TRONG LÒNG BIỂU LỘ RA 

 

Mong cầu chẳng được toại ý, sanh 
lòng oán hận, chửi rủa.         

Thấy người khác sa chân lỡ bước, 
bèn rêu rao lỗi lầm của họ.          

Thấy người khác hình hài chẳng vẹn 
toàn bèn chê cười,          

Thấy người khác có tài năng đáng ca 
ngợi bèn chèn ép.               

VIỆC ÁC NGỖ NGHỊCH 

 

Chôn bùa ếm đối hại người,          
Dùng thuốc giết chết cây cối.         
Oán giận thầy dạy của chính mình,          
Xung đột với cha anh.         
Đoạt ngang, cướp cạn,          
Thích xâm lấn, thích chiếm đoạt.         

VIỆC ÁC CƯỠNG ĐOẠT CHÍ HƯỚNG NGƯỜI KHÁC 

 

Cướp bóc để trở nên giàu có.         
Xảo trá để cầu thăng quan tấn chức.         
Thưởng phạt chẳng công bằng,          
Hưởng lạc quá độ.         
Hà khắc, ngược đãi cấp dưới,          
Đe dọa người khác.         

VIỆC ÁC KHÔNG BIẾT KỊ HUÝ (KIÊNG DÈ) 
 Oán trời, trách người,         
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Mắng gió chửi mưa.         
Tranh chấp kiện tụng         
Kéo bè kết đảng làm quấy         
Nghe lời thê thiếp, trái nghịch lời 
cha mẹ dạy răn.         

Có mới nới cũ,          
Tâm khẩu chẳng nhất trí.         
Tham lam, xằng bậy đoạt tiền của,         
Lừa dối bề trên,         
Nói lời ác độc,         
Gièm chê, hủy báng người lành.         
Hủy báng kẻ khác, tự khoe bản 
thân chánh trực,          

Nhục mạ thần linh, tự xưng mình 
là chánh đáng.         

Bỏ thuận theo nghịch,         
Phản bội người thân thuộc, chạy 
theo người ngoài.         

Chỉ trời đất thề thốt làm chứng 
cho lòng dạ xấu xa.         

Viện dẫn thần minh hòng chứng 
giám chuyện tồi tệ.         

VIỆC ÁC CỦA KẺ BẤT NHÂN 

 

Cho rồi lại hối,          
vay mượn không trả.         
Cầu mong quá phận,          
Dốc hết sức bày vẽ, tạo tác.         
Dâm dục quá độ.             
Lòng dạ thâm độc, ra vẻ hiền lành.          
Cho người khác ăn thực phẩm dơ.         
Bàng môn tả đạo dối đời.         
Thước non, thước thiếu,         
Cân nhẹ, thưng non,         
Đồ giả xen lẫn hàng thật.         
Dùng thủ đoạn để kiếm lợi gian trá.         
Chèn ép người lành khiến họ trở 
thành ty tiện.          

Dối gạt kẻ ngu.         
VIỆC ÁC TRONG GIA ĐÌNH 

 

Tham lam chẳng chán,         
Thề thốt để người khác tin là mình 
chánh trực.         

Ham nhậu nhẹt, quậy phá.         
Là ruột thịt [với nhau mà] giận dữ, 
tranh chấp,          

Trai không trung lương,          
Gái chẳng nhu thuận.         
Bất hòa với vợ.          
Chẳng kính trọng chồng.         
Thường thích khoác lác, kiêu căng;          
Thường hay ganh tỵ.         
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Đối xử với vợ con không ra gì,          
Chẳng lễ phép đối với bố mẹ chồng.          
Khinh rẻ hương linh tổ tiên.          
Vi phạm mạng lệnh của bề trên.         
Làm chuyện vô ích.          
Ngầm đổi lòng thay dạ.         
Rủa mình, rủa người.          
Yêu ghét thiên vị.         
Nhảy qua giếng và bếp lò.         
Nhảy qua thức ăn, nhảy qua người khác.         
Tổn hại con cái, phá thai,          
Làm nhiều chuyện ám muội.         

VIẾC ÁC BẤT KÍNH VỚI THẦN MINH  

 

Ca múa vào cuối tháng, ngày lạp.         
Gào hét, giận dữ vào ngày đầu 
tháng hoặc sáng sớm.         

Quay về hướng Bắc hỉ mũi, khạc 
nhổ, và tiểu tiện.          

Đối trước bếp lò ca hát, khóc lóc.           
Lại còn dùng lửa từ bếp lò để 
châm hương.          

Nấu thức ăn bằng củi dơ.          
Ban đêm thức dậy, thân thể lõa lồ.         
Hành hình nhằm tám ngày Tiết.             
Hướng về sao băng khạc nhổ,         
Chỉ trỏ cầu vồng,         
Bộp chộp chỉ trỏ tam quang          
Nhìn mặt trời, mặt trăng thật lâu.         
Trong các tháng mùa Xuân, đốt 
rừng để săn bắn.         

Hướng về phương Bắc chửi rủa 
độc địa.         

Vô duyên vô cớ, đánh giết rắn rùa.         
Đối với các tội như thế, thần Tư Mạng tùy theo tội nặng hay nhẹ mà trừ 
bớt tuổi thọ của người gây tội. Tuổi thọ đã hết, sẽ phải chết. Đã chết mà 
còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương.      
Lại còn những kẻ cướp ngang tài vật của người khác thì vợ con, cả gia 
đình của hắn phải hứng chịu dần dần cho đến chết mất, tang tóc. Nếu 
không chết chóc, tang tóc, sẽ bị những chuyện như tai họa nước, lửa, 
trộm cướp, mất mát vật dụng, bệnh tật, khẩu thiệt để đền trả cái giá cướp 
càn.  Lại còn những kẻ giết oan người khác, sẽ đổi lại bị giết trong chiến 
tranh. Kẻ chiếm giữ tài sản phi nghĩa, ví như dùng thịt nhiễm độc để 
cứu đói, dùng rượu ngâm lông chim Trấm để khỏi khát, không chỉ là 
chẳng tạm no mà còn phải chết.     
Hễ dấy thiện niệm, tuy chưa làm lành, cát thần đã đi theo. Tâm móng 
niệm ác, tuy chưa làm ác, hung thần đã theo. 
Nếu kẻ đã từng làm chuyện ác, về sau sửa đổi, hối hận, chẳng làm các 
điều ác, vâng làm các điều lành, lâu ngày chầy tháng, ắt được cát khánh, 
đó gọi là “chuyển họa thành phước” vậy. 
Do vậy, người cát tường nói lời lành, xem điều lành, làm điều lành, mỗi 
ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt ban phước cho.  
Còn kẻ ác nói lời ác, xem điều ác, làm điều ác, mỗi ngày có ba điều ác, 
ba năm trời ắt sẽ giáng họa. Sao không cố gắng thi hành vậy thay?   


